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TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ 

KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 

HÙNG VƯƠNG 

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

THỜI KHÓA BIỂU  

HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2025 - 2026 (Hiệu chỉnh ngày – 8/9/2025) 

Lớp: 24QTM2-K18 Tuần lễ  từ ngày 1/09/2025 đến ngày 14/02/2026 
 

BUỔI THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY 

SÁNG 

Từ 7:30 

 

HĐH Linux CB 

4 giờ - G 2.6 

N Q Cường 

15/09/25-22/11/25 

Nhóm 1A 

  

Sinh hoạt CN  

Phòng G2.1 

N H Phước 

01/9/25-14/02/26 

CĐ & XL sự cố MT 
4 giờ - G 2.4 

V H Phương 

15/09/25-31/01/26 

Nhóm 1A 

CĐ & XL sự cố MT 
4 giờ - G 2.4 

V H Phương 

15/09/25-31/01/26 

Nhóm 2A 

VH & DT 

Windows 
4 giờ - G 2.6 

N Q Cường 

24/11/25-31/01/26 

Nhóm 1A 

     

 NGHỈ TRƯA 

CHIỀU 

Từ 13:00 

HĐH Linux CB 

4 giờ - G 2.6 

N Q Cường 

15/9/25-22/11/25 

Nhóm 2A 

HĐH Linux CB 

4 giờ - G 2.6 

N Q Cường 

15/09/25-22/11/25 

Nhóm 2B 

BM Mạng trên 

Windows 
4 giờ - G 2.1 

N H Phước 

15/9/25-31/01/26 

Nhóm 2A 

 

HĐH Linux CB 

4 giờ - G 2.6 

N Q Cường 

15/9/25-22/11/25 

Nhóm 2A 

HĐH Linux CB 

4 giờ - G 2.6 

N Q Cường 

15/9/25-22/11/25 

Nhóm 2B 

VH & DT Window 
4 giờ - G 2.6 

N Q Cường 

24/11/25-31/01/26 

Nhóm 2A 

VH & DT Window 
4 giờ - G 2.6 

N Q Cường 

24/11/25-31/01/26 

Nhóm 2B 

CĐ & XL sự cố 

MT 
4 giờ - G 2.4 

V H Phương 

15/09/25-31/01/26 

Nhóm 2B 

 

VH & DT Window 
4 giờ - G 2.6 

N Q Cường 

24/11/25-31/01/26 

Nhóm 2A 

VH & DT Window 
4 giờ - G 2.6 

N Q Cường 

24/11/25-31/01/26 

Nhóm 2B 
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BUỔI THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY 

CHIỀU 

Từ 13:00 
    

BM Mạng trên 

Windows 
4 giờ - G 2.1 

N H Phước 

15/09/25-31/01/26 

Nhóm 1A 

BM Mạng trên 

Windows 
4 giờ - G 2.1 

N H Phước 

15/9/25-31/01/26 

Nhóm 2B 

 NGHỈ CHIỀU 

TỐI  

(LMS-

Online) 

18:00 

    

HĐH Linux CB 

4 giờ - G 2.6 

N Q Cường 

15/09/25-22/11/25 

Nhóm 1A 

 

    

VH & DT Windows 
4 giờ - G 2.6 

N Q Cường 

24/11/25-31/01/26 

Nhóm 1A 

 

 

Ghi chú: Lớp 24QTM2 – K18: Quản trị mạng máy tính chia thành 3 nhóm(Nhóm 1A, Nhóm 2A, Nhóm 2B) theo danh sách 

- Đối với các nhóm trùng lịch với lớp VH thì GV phụ trách sẽ hướng dẫn các bạn hoàn thành môn học trên hệ thống LMS của nhà trường 

 

Ngày......tháng......năm 2025 

HIỆU TRƯỞNG 
 

(Đã ký) 
 

NGUYỄN NGỌC HẠNH 

Ngày......tháng......năm 2025 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 
 

(Đã ký) 
 

NGUYỄN ĐẮC HIỂN 

Ngày 8 tháng 9 năm 2025 

TRƯỞNG KHOA CNTT 
 

(Đã ký) 
 

NGUYỄN QUỐC CƯỜNG 

 


